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MÔN THI : MGT 406 (SC) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28209348560 Đoàn Thị Mỹ An MGT 406 SC K28QTH

2 27202136354 Trần Thị Ngọc Anh MGT 406 SC K27QTM NỢ HP

3 28204305303 Lê Đỗ Kiều Anh MGT 406 SC K28QTH

4 28204548527 Phạm Hoàng Anh MGT 406 SC K28QDM

5 28204601581 Phan Thị Hà Anh MGT 406 SC K28QDM

6 28214303801 Trần Hùng Anh MGT 406 SC K28PSU-QTH

7 28214648953 Lê Nguyễn Nhật Anh MGT 406 SC K28HP-QTM

8 28219351533 Lương Nguyên Bảo MGT 406 SC K28PSU-QTH

9 28214350628 Lương Văn Bình MGT 406 SC K28QTH

10 28204651948 Lê Thị Minh Châu MGT 406 SC K28QTM

11 28214301830 Nguyễn Thành Đạt MGT 406 SC K28PSU-QTH

12 28204303945 Đặng Thị Ngọc Diệu MGT 406 SC K28QTH

13 28204604702 Lê Thị Diệu MGT 406 SC K28QTM

14 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên MGT 406 SC K27QTM

15 28207103563 Nguyễn Lê Ánh Duyên MGT 406 SC K28QTM

16 28214648794 Trần Thị Ngọc Duyên MGT 406 SC K28QTH

17 28204348973 Cao Thị Thu Hằng MGT 406 SC K28QTH

18 28208100634 Ma Thị Hằng MGT 406 SC K28QTM

19 28204902804 Lê Thị Mỹ Hiền MGT 406 SC K28QTH

20 28214645056 Lê Phạm Hiệp MGT 406 SC K28QDM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : MGT 406 (SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28209354907 Lê Thị Thanh Hiếu MGT 406 SC K28PSU-QTH

2 28214622179 Bùi Nguyễn Văn Hiếu MGT 406 SC K28QDM

3 27202141689 Trần Thị Ánh Hồng MGT 406 SC K27QTH

4 28204651699 Phạm Trần Thanh Hương MGT 406 SC K28HP-QTM

5 27217036832 Trần Nguyên Huy MGT 406 SC K27QTH

6 28214601660 Dương Ngọc Huy MGT 406 SC K28QDM

7 28214636893 Nguyễn Gia Huy MGT 406 SC K28QDM

8 28214652698 Nguyễn Công Nhật Huy MGT 406 SC K28QTM

9 28214653082 Trương Gia Huy MGT 406 SC K28QTM

10 28204301671 Nguyễn Thị Thu Huyền MGT 406 SC K28QTH

11 28214601418 Nguyễn Quang Khải MGT 406 SC K28QDM

12 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh MGT 406 SC K27QTM

13 27212233480 Trần Công Khoa MGT 406 SC K27QTM

14 28214645732 Trần Nguyên Lâm MGT 406 SC K28QTM

15 27212240364 Trần Xuân Lành MGT 406 SC K28QTM

16 27202141159 Nguyễn Thị Ái Liên MGT 406 SC K27PSU-QTH

17 28204504574 Lê Thị Thanh Liên MGT 406 SC K28QTH

18 28204606288 Hoàng Thị Kim Loan MGT 406 SC K28QTM

19 28204630133 Phạm Thị Tố Loan MGT 406 SC K28QTH

20 27212242055 Rmah Lợi MGT 406 SC K27QTM

21 28204306474 Trương Thị Thảo Ly MGT 406 SC K28QTH
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MÔN THI : MGT 406 (SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204602096 Nguyễn Thị Ngọc Mai MGT 406 SC K28QDM

2 28204649450 Nguyễn Thị Thảo Mai MGT 406 SC K28HP-QTM

3 26203532240 Bùi Thị Thu My MGT 406 SC K27QTM

4 27202131024 Dương Hà My MGT 406 SC K27PSU-QTH

5 28207103227 Võ Thị Trà My MGT 406 SC K28PSU-QTH

6 27212126220 Đào Phương Nam MGT 406 SC K27QTH

7 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân MGT 406 SC K28QTH

8 27212245636 Trần Đình Nghĩa MGT 406 SC K27HP-QTM

9 27202239726 Lê Nguyễn Hoài Ngọc MGT 406 SC K27QTM

10 28204105320 Nguyễn Thị Như Ngọc MGT 406 SC K28QTM

11 28204649983 Trần Thị Bích Ngọc MGT 406 SC K28HP-QTM

12 28204652567 Võ Lê Thị Thảo Nguyên MGT 406 SC K28QTM

13 28204654035 Nguyễn Thị Minh Nguyệt MGT 406 SC K28HP-QTM

14 28204304938 Nguyễn Thị Tuyết Nhi MGT 406 SC K28QTH

15 28204602658 Hoàng Trần Yến Nhi MGT 406 SC K28QTM

16 28204641497 Trương Thị Xuân Nhi MGT 406 SC K28QTH

17 28204643896 Trần Lê Uyển Nhi MGT 406 SC K28PSU-QTH

18 28204646545 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MGT 406 SC K28QTM

19 28214651454 Võ Đình Nhi MGT 406 SC K28HP-QTM

20 28204651679 Trương Thị Mỹ Nhung MGT 406 SC K28QDM
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MÔN THI : MGT 406 (SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204604483 Lê Thị Kim Oanh MGT 406 SC K28HP-QTM

2 28214302845 Lê Hữu Phước MGT 406 SC K28QTH

3 28204501944 Nguyễn Thị Thu Phương MGT 406 SC K28QTM

4 28204600449 Trịnh Mai Phương MGT 406 SC K28QTM

5 28204600464 Bùi Thị Thu Phương MGT 406 SC K28QDM

6 28204648485 Trịnh Mai Phương MGT 406 SC K28HP-QTM

7 28206600310 Lê Thị Mai Phương MGT 406 SC K28HP-QTM

8 28204652825 Lê Trúc Quyên MGT 406 SC K28QTM

9 27212238072 Trần Đức Tài MGT 406 SC K27QTM

10 28214348318 Đỗ Trọng Tấn MGT 406 SC K28QTH

11 27217138451 Hồ Thành Tây MGT 406 SC K27QTM

12 27202138401 Nguyễn Thị Hồng Thảo MGT 406 SC K28QTH

13 27202229081 Nguyễn Phương Thảo MGT 406 SC K27QTM

14 28202280338 Trương Thị Phương Thảo MGT 406 SC K28QTM

15 28204601089 Đỗ Hoàng Phương Thảo MGT 406 SC K28QDM

16 28204600355 Bùi Thị Anh Thư MGT 406 SC K28QTM NỢ HP

17 28204652988 Lê Thị Anh Thư MGT 406 SC K28QTM

18 28205102580 Lê Thị Anh Thư MGT 406 SC K28QTH

19 28204600167 Nguyễn Thị Mỹ Thuận MGT 406 SC K28QTM

20 28204354109 Đinh Thị Quỳnh Thương MGT 406 SC K28QTH

21 28214636424 Nguyễn Công Thương MGT 406 SC K28QDM
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MÔN THI : MGT 406 (SC) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Khởi Sự Doanh Nghiệp * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/07/2025   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 27202243976 Cao Thị Phương Thuỳ MGT 406 SC K27QTM

2 28204650248 Phạm Nhả Thy MGT 406 SC K28QTM

3 28204601763 Lê Hoài Trâm MGT 406 SC K28QDM

4 28204605659 Trần Lê Bội Trân MGT 406 SC K28QTM

5 27212227900 Lê Huyền Trang MGT 406 SC K27QTM

6 28204645229 Phạm Thị Thùy Trang MGT 406 SC K28QTM

7 28214305386 Nguyễn Như Hải Triều MGT 406 SC K28QTH

8 28204321170 Hồ Thị Tú Trinh MGT 406 SC K28QDM

9 28214353395 Văn Đức Trọng MGT 406 SC K28QTH

10 28214354705 Đặng Thành Trung MGT 406 SC K28QTH

11 27202238163 Huỳnh Thị Trường MGT 406 SC K27HP-QTM

12 27202138850 Trương Thị Thanh Tuyết MGT 406 SC K27QTM

13 28204621842 Trần Thị Ánh Tuyết MGT 406 SC K28QTH

14 28204347850 Trần Nguyễn Bảo Uyên MGT 406 SC K28QTH

15 28206204248 Bùi Thục Uyên MGT 406 SC K28QTM

16 28204300797 Lê Thị Tường Vi MGT 406 SC K28QTH

17 28204622484 Trần Nguyễn Ý Vy MGT 406 SC K28QTM

18 28214625434 Lương Thị Thảo Vy MGT 406 SC K28PSU-QTH

19 28214647259 Lâm Văn Xuân MGT 406 SC K28QDM

20 28204653532 Kiều Thị Mỹ Nhung MGT 406 D K28QTM Thi ghép

21 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh MGT 406 B K28QTM Thi ghép
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